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1 Nguyễn Thị Kim Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

2 Nguyễn Hoàng Anh 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

4 Phạm Thị Chiến 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

5 Lê Thị Dinh 0 1 1 1 1 1 1 2 2

6 Đỗ Thị Dung 0 1 1 1 1 1

7 Vũ Văn Dũng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

8 Nguyễn Hoàng Hà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

9 Đặng Thanh Hải 0 1 1 1 1 1 1 2 2

10 Trịnh Đình Hải 1 1 1 1 1 1 1 1 2

11 Nguyễn Trọng Hải 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1 1 1 1 1 1 2 0 2

13 Chu Thị Hạnh 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

14 Chu Thị Hảo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

15 Trần Thị Hợp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

16 Lê Thị Kim Huệ 0 1 1 1 1 1 1 2 2

17 Chu Thị Hương 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

18 Trần Thị Thu Hương 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

19 Trịnh Thị Hương 1 1 1 1 1 1 2 0 2

20 Dương Thị Hường 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

21 Đặng Thương Huyền 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

22 Mai Thu Huyền 0 1 1 1 1 1 1 2 2

23 Phạm Văn Huynh 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

24 Đào Thị Thanh Lan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

25 Đỗ Thị Thu Loan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

26 Quách Thị Luyến 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

27 Nguyễn Thị Miến 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

28 Lê Thanh Miện 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

29 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 0 1 1 1 1 1

30 Trần Hồng Nhân 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

31 Đỗ Thị Nhiệm 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

32 Tạ Thị Bích Nụ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

33 Nguyễn Quang Phong 0 1 1 1 1 1 1 2 2

34 Nguyễn Văn Quân 0 1 1 1 1 1 1 2 2

35 Nguyễn Thị Kim Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 2

36 Phạm Đình Thi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

37 Lê Thị Thu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

38 Đào Thị Thứ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

39 Hà Thị Thương 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

40 Hà Thị Kim Thúy 0 1 1 1 1 1 1 3 3

41 Lê Thị Thùy 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

42 Nguyễn Thị Thủy 0 0 0

43 Vũ Đức Tính 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 3

44 Nguyễn Thị Trang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

45 Nguyễn Minh Tuấn 0 1 1 1 1 1 1 2 2

46 Lê Xuân Tuyên 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3

47 Nguyễn Thị Mai Tuyết 0 1 1 1 1 1 1 2 2

48 Nguyễn Ngọc Văn 0 0 0

49 Đỗ Xuân Vượng 0 0 0

50 Lê Thị Hải Yến 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Tổng ca 

coi thi 

Sáng

Thứ năm, ngày 04/6/2020 Thứ sáu, ngày 05/6/2020 Thứ bẩy, ngày 06/6/2020 Tổng ca 

coi thi 

Chiều

Tổng ca 

coi thi 

toàn đợt

Stt Họ và tên giáo viên

Thứ hai, ngày 01/6/2020 Thứ ba, ngày 02/6/2020 Thứ tư, ngày 03/6/2020


